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Câu 1: (3 điểm) 
Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập?

Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng ở khắp nơi đã nói lên điều gì?  

Câu 2:  (3 điểm)  
Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa?

Ý nghĩa của việc đặt tên nước là Vạn Xuân.
Câu 3: (3 điểm)  
Theo em, vì sao Triệu Quang Phục lại chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng?
Câu 4:  (1 điểm)  
Em hãy kể tên các quận, huyện trực thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh.
----- HẾT -----
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Câu 1: 

          Học sinh trả lời được các nội dung sau:

 - Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ,Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong tước cho những người có công, lập lại chính quyền (1đ).

 - Các Lạc tướng được giữ quyền cai quản các huyện,Trưng Vương xá thuế hai năm liền cho dân. Luật pháp hà khắc cùng các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ bị bãi bỏ (1,5đ).

 - Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng ở khắp nơi thể hiện lòng cảm phục, lòng biết ơn đối với Hai Bà Trưng (0,5đ).

Câu 2:

          Học sinh trả lời được các nội dung sau:
- Sau thắng lợi, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, lấy niên hiệu là Thiên Đức, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch.

- Thành lập triều đình với 2 ban văn- võ (2,5đ).

- Ý nghĩa của việc đặt tên nước là Vạn Xuân: thể hiện mong muốn sự trường tồn của dân tộc, của đất nước (0,5đ).

Câu 3:

         Học sinh trả lời được các nội dung sau:


Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng vì:

- Dạ Trạch là một vùng đồng lầy rộng mênh mông, lau sậy um tùm.Ở giữa có một bãi đất cao khô ráo, có thể ở được. Đường vào bãi rất kín đáo, khó khăn, chỉ có thể dùng thuyền nhỏ,chống sào lướt nhẹ trên đám cỏ nước, theo mấy con lạch nhỏ mới tới được (2đ).

- Ban ngày, nghĩa quân tắt hết khói lửa, im hơi lặng tiếng như không có người, Đêm đến, nghĩa quân chèo thuyền ra đánh úp trại giặc, cướp vũ khí, lương thực (1đ).

Câu 4:

          Học sinh kể được tên 19 quận và 5 huyện trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, nếu có sai sót một vài quận, huyện vẫn cho điểm trọn, gồm:
- Về quận: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức.

- Về huyện: Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè (1đ).

----- HẾT -----
